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A.KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (6 điểm): 

                                 Cò đi lò dò     

  Ngày xửa ngày xưa có một chú cò con bị rơi từ trên cao 

xuống và bị gãy mất một cái chân. Rất may, cò được một 

anh nông dân đem về nhà nuôi dưỡng và chữa chạy. Chẳng 

bao lâu nó đã trở lại bình thường và trở thành người bạn 

thân thiết của anh nông dân.  

II. Kiểm tra đọc hiểu: (4 điểm) 

Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi: 

 

 

 
                                      MÓN QUÀ QUÝ 

Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng. Thỏ mẹ 
làm lụng suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất hiểu 
nỗi vất vả của mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị 
một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn 
trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu 
lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ Kính chúc mẹ vui, 
khỏe được thêu khăn nắn nót bằng những sợi chỉ vàng. 

Tết đến, thỏ mẹ cảm động nhận món quà của đàn con 
hiếu thảo. Thỏ mẹ rất hạnh phúc và cảm thấy những mệt 
nhọc tiêu tan hết. 

                                                                      Theo CHUYỆN CỦA MÙA HẠ 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 
1. (0.5 điểm)  Bầy thỏ con đã tặng mẹ món quà gì? 

A. một chiếc khăn trải bàn 
B. một chiếc khăn quàng cổ 
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C. một bông hoa lộng lẫy sắc màu 

2. (0.5 điểm) Bầy thỏ con tặng quà cho mẹ vào dịp nào? 

      A. vào dịp Tết 
      B. vào ngày sinh của mẹ 
      C. vào ngày hội của khu rừng 
3. (1 điểm) Hành động của Thỏ con cho thấy điều gì? 

      A. Bầy thỏ rất chăm chỉ giúp đỡ mẹ 

     B. Bầy thỏ rất thương yêu mẹ 

    C. Bầy thỏ con rất dũng cảm 

4. (1 điểm)  Câu chuyện muốn khuyên em điều gì? Viết câu trả lời 
của em: 

 
 

B.KIỂM TRA VIẾT:(10 điểm) 

I.Nghe-viết (6 điểm) 

 Vào mùa xuân, cây gạo bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ 
hồng. Hoa gạo làm sáng bừng một góc trời quê. Trong vòm cây, 
tiếng đàn sáo ríu ran nói chuyện với nhau như một lớp học vừa tan.  

                                                                                                      Theo Băng Sơn 

II.Bài tập (4 điểm) 

Bài tập 1. Điền vào chỗ trống chữ c hoặc k: (1 điểm)   

                                

a) Những chú ….á heo đang biểu diễn 

xiếc. 

b) Cô giáo …..ể chuyện cho cả lớp 

nghe. 

                                

c) Những chú …..iến nhỏ xinh nối 

nhau đi đều tăm tắp. 

d) Chúng em chơi kéo ….o rất vui. 



 

Bài tập 2. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hoặc dấu ngã: (1 điểm) 

a) Hoa cúc nở rực rơ trong vườn. 

b) Hương hoa bưởi ngan ngát, toa khắp khu vườn. 

c) Những đóa râm bụt nở hoa đo chói. 

d) Cây bàng được trồng ở giưa sân trường. 

 

Bài tập 3.Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp: (1 
điểm) 

A  B 

Nhà em  đua nhau khoe sắc thắm. 

   

Những giọt sương  trồng rất nhiều hoa hồng. 

   

Hoa trong vườn  là mùa hoa đào nở. 

   

Mùa xuân   còn đọng lại trên những 
cánh hoa. 

 

4.  Bài tập 4: Viết 2-3 câu phù hợp với nội dung tranh sau: (1 điểm) 

                                                            

 


